BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA

1. Ngày giờ xảy ra sự cố:……………………………………………………………………………………………………………
2. Địa điểm xảy ra sự cố: …………………………………………………………………………………………………………...
3. Hình thức báo cáo


 Tự nguyện
(


Bắt buộc
(
4. Ngày giờ báo cáo: …………………………………………………………………………………………………………………..
5. Diễn biến quá trình xảy ra sự cố: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..............................................................………………………………................................……………………………………………………………………………..............................................................……………………………………………………………………………..............................................................……………………………………………..………………………………..............................................................………………………………………………………………………………............................................................……………………………………………………………………………..............................................

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Phân loại sự cố:
7.1 Phân loại sự cố y khoa theo mức độ nguy hại đối với người bệnh 
	Phân loại
	Mức độ
	Thực tế

	Không nguy hại cho NB


	A

Sự cố xảy ra có thể tạo ra lỗi/sai sót
	(

	
	B

Sự cố đã xảy ra nhưng chưa thực hiện trên NB
	(

	
	C

Sự cố đã xảy ra trên NB nhưng không gây hại
	(

	
	D

Sự cố đã xảy ra trên NB đòi hỏi phải theo dõi
	(

	Nguy hại cho NB


	E

Sự cố xảy ra trên NB gây tổn hại sức khỏe tạm thời đòi hỏi can thiệp chuyên môn
	(

	
	F

Sự cố xảy ra trên NB ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc kéo dài ngày nằm viện
	(

	
	G

Sự cố xảy ra trên NB dẫn đến tàn tật vĩnh viễn
	(

	
	H

Sự cố xảy ra trên NB phải can thiệp để cứu sống NB
	(

	
	I

Sự cố xảy ra trên người bệnh gây tử vong
	(


7.2 Các sự cố nghiêm trọng tại cơ sở y tế phải báo cáo
	1. Sự cố do thủ thuật phẫu thuật
	

	· 
	Phẫu thuật nhầm vị trí trên NB
	(

	· 
	Phẫu thuật nhầm NB
	(

	· 
	Phẫu thuật sai phương pháp trên NB
	(

	· 
	Sót gạc, dụng cụ
	(

	· 
	Tử vong trong hoặc ngay sau khi phẫu thuật thường quy
	(

	2. Sự cố do môi trường bệnh viện
	

	· 
	Bị shock do điện giật
	(

	· 
	Bị bỏng trong khi điều trị tại bệnh viện
	(

	· 
	Cháy nổ ôxy, bình ga, hóa chất độc hại.
	(

	3. Sự cố liên quan đến chăm sóc, điều trị
	

	· 
	Dùng nhầm thuốc ( sự cố liên quan 5 đúng)
	(

	· 
	Nhầm nhóm máu hoặc sản phẩm của máu
	(

	· 
	Bệnh nhân bị ngã trong thời gian nằm viện
	(

	· 
	Loét do tỳ đè giai đoạn 3 - 4 và xuất hiện trong khi nằm viện
	(

	· 
	Không chỉ định xét nghiệm, không làm xét nghiệm, không chẩn đoán hình ảnh kịp thời dẫn đến xử lý không kịp thời
	(

	· 
	Kết quả xét nghiệm nhầm, không chính xác dẫn đến xử trí BN không đúng
	

	· 
	Tai biến do tiêm/chọc dò tủy sống
	(

	· 
	Đặt thiết bị gây tắc mạch do không khí
	(

	4. Sự cố liên quan đến quản lý người bệnh
	

	· 
	Giao nhầm trẻ sơ sinh lúc xuất viện
	(

	· 
	Người bệnh gặp sự cố y khoa ở ngoài cơ sở y tế
	(

	5. Sự cố liên quan tới các vấn đề khác
	

	· 
	Sử dụng chất sinh học, thiết bị và thuốc bị nhiễm khuẩn 
	(

	· 
	Sử dụng các thiết bị hỏng/thiếu chính xác trong điều trị và chăm sóc
	(


7.3 Phân loại sự cố y khoa theo đặc điểm chuyên môn
	1) 
	Nhầm tên người bệnh
	(

	2) 
	Thông tin bàn giao không đầy đủ
	(

	3) 
	Nhầm lẫn liên quan tới phẫu thuật
	(

	4) 
	Nhầm lẫn liên quan tới các thuốc có nguy cơ cao
	(

	5) 
	Người bệnh ngã
	(


8. Nguyên nhân xảy ra sự cố:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Kết quả giải quyết sự cố:

·  Cụ thể: ……………………………………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………………......................................................................................................................……………………………………………………………………………..............................................................……………………………………………………………………………..............................................................……………………………………………………………..………………..............................................................…………………………………………………………………………….........................

· Phương pháp: ……………………………………………………………………………..................................................................
……………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

· Kiến nghị: ……………………………………………………………………………...........................................................................
……………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………..............................................................…………………………

10. Cách phòng tránh sự cố:
…………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Người báo cáo

( Ký và ghi rõ họ tên)


	Lãnh đạo khoa

( Ký và ghi rõ họ tên)


